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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 1.5 7.0 33.2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -2.1 -7.6 -29.2

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng -2.1 -7.4 -29.1
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Ngày 10/4, giá vàng miếng SJC tăng 2,6 triệu đồng ở chiều mua vào và 3,4 

triệu đồng ở chiều bán ra, đạt mức kỷ lục 100,9 triệu đồng/lượng (mua vào) 

và 103,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn 99,99% cũng tăng mạnh, 

với mức tăng từ 1,4 triệu đến 3,4 triệu đồng/lượng tùy theo hệ thống cửa 

hàng.

Đồng Nhân dân tệ giảm xuống khoảng 7,36/USD do lo ngại giảm phát gia tăng 

trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Trong tháng 3, chỉ 

số CPI của Trung Quốc giảm 0,1% svck (sau khi giảm 0,7% trong tháng 2), 

trong khi chỉ số PPI giảm mạnh hơn từ -2,2% lên -2,5%, cho thấy áp lực giảm 

phát vẫn dai dẳng và củng cố khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ.
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Thị trường vốn và Vĩ mô

64.12

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 -1.2

Phân urea (USD/tấn) 330.0

Ngày 9/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế quan đối ứng 

trong vòng 90 ngày đối với hơn 75 đối tác thương mại, đồng thời tăng thuế quan với 

hàng hóa Trung Quốc lên 125%. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố nâng thuế quan đối 

với hàng hóa Mỹ từ 34% lên 84%, có hiệu lực từ ngày 10/4/2025. Những động thái 

này làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn 

nhất thế giới.

​Ngày 10/4/2025, Phó Thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phớc và Đại diện Thương mại 

Mỹ Jamieson Greer đã nhất trí khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại 

đối ứng, bao gồm các thỏa thuận về thuế. Hai bên cam kết giảm thiểu các rào cản 

phi thuế quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam. 

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tạm hoãn áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam 

trong 90 ngày.

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)Giá đóng cửa

Thay đổi (%)
Thị trường tiền tệ

Giá đóng 

cửa

Thay đổi        

1 ngày (%)

Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 3.9 -1.2

3,103.40

61.01

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 458.8

Thịt heo (USD/kg) 2.0

4.50 0.0

USD/VND 25,791 0.9

Đón nhận thông tin tích cực từ việc hoãn thuế trong 90 
ngày của Tổng thống Trump, thị trường đã có cú lội 
ngược dòng ấn tượng với sắc tím bao phủ ngay từ khi 
mở cửa. Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 
1.168,34 điểm (+74,04 điểm ~ 6,77%), thị trường 
nghiêng về số mã tăng với tỷ lệ mã tăng/giảm giá là 
534/7, số lượng mã tăng trần là 318 mã.

Thanh khoản thị trường sụt giảm nghiêm trọng khi lực 
cầu chủ yếu kê mua giá trần ngay từ đầu phiên, khiến 
tổng giá trị khớp lệnh rơi xuống mức thấp nhất kể từ 
ngày 09/01/2025. Trong các phiên sắp tới, VN-Index 
nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quan 
trọng 1.200–1.230 điểm – khu vực có thể xuất hiện sự 
giằng co mạnh giữa lực cung và cầu, đặc biệt khi nhà 
đầu tư bắt đầu tận dụng cơ hội trading T+0 hoặc chủ 
động hạ tỷ trọng nhằm quản trị rủi ro. Đây là thời điểm 
thích hợp để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục theo 
hướng phòng thủ, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ 
bản vững, khả năng chống chịu tốt trước biến động từ 
yếu tố vĩ mô quốc tế. Vùng hỗ trợ và kháng cự gần 
của chỉ số hiện lần lượt nằm tại 1.070 và 1.200-1.230 
điểm.
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Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 

12,2x lần. Giá trị P/E trung bình trong 

vòng 10 năm là 16,2x lần.

Khối ngoại bán ròng 327 tỷ đồng tập 

trung vào KBC (-153,8 tỷ), TLG (-124,8 

tỷ), CTG (-90,9 tỷ), VNM (-82,4 tỷ), SSI (-

81,9 tỷ), QNS (-70,5 tỷ), PHR (-65,1 tỷ), 

FPT (-55,9 tỷ), KDH (-49,1 tỷ), GMD (-

44,1 tỷ). Ngược lại, khối ngoại mua ròng 

tập trung vào ACB (132,8 tỷ).
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